MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN  LỚP 4  
NĂM HỌC 2023 -2024
	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số và phép tính: các số có nhiều chữ số; số chẵn, số lẻ; làm tròn số đến hàng trăm nghìn; số tự nhiên; biểu thức chứa chữ, so sánh; phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000.
	Số câu
	3
	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	Câu số
	2,3,4
	
	
	8
	
	
	
	

	
	Số điểm
	3
	
	
	1
	
	
	3
	1

	Đại lượng và đo các đại lượng: Kg, yến, tạ, tấn, giây, thế kỉ, dm2; .
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	2
	1

	
	Câu số
	5
	
	7
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	2
	1

	Hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt, góc vuông, đo góc.

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	1
	
	6
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	Giải bài toán có ba bước tính
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	Tổng
	Số câu
	5
	
	2
	1
	
	2
	
	

	
	Số điểm
	5
	
	2
	1
	
	2
	
	


	Trường TH Trà Bình
Họ tên .............................................
Lớp 4......
	 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
                    Môn:Toán

                    Thời gian: 35 phút

                    Năm học : 2023 - 2024

	Điểm:

	Chữ kí GK:

	Lời phê của giáo viên:



  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (các câu 1; 2; 3; 4; 5)                                                                        

Câu 1. (1điểm)  Số đo góc đỉnh M; cạnh MB, MD trong hình dưới đây là:
	[image: image1.jpg]



	A. 122o                       

B. 63o
                                     

C. 90o                               

D. 80o


Câu 2. (1điểm)  Số “Tám trăm hai mươi ba nghìn không trăm mười bảy” được viết là:

A. 823 017                 B. 832 017                  C. 82 317                D. 823 170

Câu 3. (1điểm)   Số chẵn lớn nhất có 6 chữ số là:

A. 888 888                B. 100 000                  C. 999 999               D. 999 998

Câu 4. (1điểm)    Số 190 101 994 làm tròn đến hàng trăm nghìn là:

A. 190 100 000        B. 190 000 000           C. 200 000 000         D. 190 200 000

Câu 5. (1điểm)    Đinh Bộ Lĩnh sinh năm 924. Năm đó thuộc thế kỉ:

A. XIX                     B. X                            C. XIII                      D. IX

Câu 6. (1điểm)  Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống.

 Hình bên có :       
  a) Hai góc vuông. 
  b) Bốn góc vuông.
  c) Hai góc nhọn.
  d) Bốn góc nhọn.
Câu 7. (1điểm)  Nối phép tính ở cột A với kết quả ở cột B cho đúng:

	 
	


Câu 8. (1điểm)  Điền <, >, = vào chỗ chấm:
	a) 73 882 339 ...... 57 492 492  
	b) 3 400 600 ......... 3 000 000 + 400 000 + 600

	c) 22 222 222 ....... 100 000 000
	d) 7 800 000 ......... 7000 000 + 800


Câu 9. (1điểm)  Đàn vịt thứ nhất có 1500 con. Đàn vịt thứ hai có nhiều hơn đàn vịt thứ nhất 400 con. Đàn vịt thứ ba có ít hơn đàn vịt thứ hai 300 con. Hỏi cả ba đàn vịt có bao nhiêu con.
                                                           Bài giải
	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10. (1điểm) Có bốn người cần vượt qua sông bằng một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền chỉ chở được tối đa 1 tạ. Cân nặng của từng người là: 45 kg, 55 kg, 54 kg và 46 kg. Biết rằng thuyền nhỏ đó cần ít nhất một người chèo thuyền và cả bốn người đều biết chèo thuyền. Hỏi bốn người đó cần làm như thế nào để vượt qua sông ?

Cách làm:

	

	

	

	

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN LỚP 4
Năm học 2023 - 2024
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	B
	S,Đ,S,Đ

	Điểm
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ
	Mỗi ý đúng 0,25 đ


Câu 7.   Nối phép tính ở cột A với kết quả ở cột B cho đúng:
(Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

	7 tấn 3 tạ


	70 tấn 30 tạ


	

                 

	Câu 8. Mỗi kết quả đúng 0,25 điểm 

a) 73 882 339  > 57 492 492

      c)  22 222 222 < 100 000 000


	b) 3 400 600 = 3 000 000 + 400 000 + 600

d) 7 800 000 > 7 000 000 + 800


Câu 9.
Bài giải
                         Đàn vịt thứ hai có số con là:  (0,1 điểm)
                            1 500 + 400 = 1 900 (con)  (0,2 điểm)
                         Đàn vịt thứ ba có số con là:   (0,1 điểm)
                            1 900  -  300 = 1 600 (con)  (0,2 điểm)
                       Tổng số con của ba đàn vịt là: (0,1 điểm)
                            1 500 + 1 900 + 1 600 = 5 000 (con) (0,2 điểm)
                                            Đáp số: 5 000 (con vịt)
  (0,1 điểm)
Câu 10.    Đổi: 1 tạ = 100 kg            (0,2 điểm)

                  Ta có:  45 + 55 = 100 kg  (0,2 điểm)     
                  45 + 54 = 99 kg
     (0,2 điểm)
                  45 + 46 = 91 kg
     (0,2 điểm)
Vậy người nặng 45 kg sẽ chở lần lượt từng người còn lại qua sông để đảm bảo trên thuyền tổng cân nặng không quá 100 kg. (0, 2 đ)
ĐỀ CHÍNH THỨC





         73 tạ                  





703 tạ





730 tạ





7 tấn 3 tạ





70 tấn 30 tạ





730 tạ





703 tạ





         73 tạ                  








